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함양군&베트남 동나이시 계절근로자 평가표

접수

번호
이름 성 생년월일 나이 성별 키(cm) 몸무게

(kg)
건강상태

(없음. 질병명)

한국어능력
(상,중,하, 못함

)

결혼여부
(기혼,미혼,이혼,
자녀수)

평가점수(각 항목별 5점 만점)

소계 면접태도 한국어 건강상태 신체조건
기타(문신

)
(상.하)

계

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc

Danh sách lao động đăng ký phỏng vấn đi làm việc thời vụ tại  Quận Hamyang, Hàn Quốc

Đính kèm Thông báo số        TB-TTDVVL ngày        tháng        năm 2026 của Trung tâm dịch vụ việc làm

Số thứ tự từ 01 đến 60 tham gia phỏng vấn buổi sáng lúc 9h - 12h ngày 26/6/2026

STT Họ Tên Ngày tháng
năm sinh Tuổi

Giới tính
Địa chỉ Số ĐT

Chiều
cao
(cm)

Cân
nặng
(kg)

Tình trạng sức
khỏe (Không có

bệnh / Tên
bệnh)

Trình độ
tiếng Hàn

(Tốt / Khá /
Trung bình /
Không biết)

Tình trạng hôn
nhân (Đã kết

hôn / Chưa kết
hôn / Ly hôn /

Góa)

Đối tượng ưu
tiên

Nam Nữ

1 Bùi Ngọc Thạch 20/02/1995 31 Nam Thôn 8 Thống Nhất, xã Phước An, ĐN 0383726187 165 Bình thường không biết

2 Hà Thị Thu Ái 07/04/1990 36 Nữ ấp Gia Lào, Xuân Thành 0357773000 156 Bình thường không biết

3 Trần mai Anh 24/07/1987 39 Nữ ấp Vườn Dừa, Phước Tân 0979733761 156 Bình thường không biết Hộ thu hồi đất

4 Nguyễn Ngọc Pha 06/101990 36 Nam ấp Bình Chánh, Phú Lý 0379278767 164 Bình thường Trung bình đã kết hôn

5 Phan Văn Tuấn 09/11/1998 28 Nam ấp Bàu Trâm, P Long Khánh 0355456791 168 Bình thường Trung bình

6 Bùi Minh Tùng 15/03/1991 35 Nam Kp 4, P Hố Nai 0355091422 162 Bình thường không biết

7 Lê Thị Trúc Linh 21/03/1994 32 Nữ ấp 9, xã Nam Cát Tiên 0365028576 164 Bình thường không biết

8 Lê văn Hùng 20/06/1986 40 Nam Kp Thọ Lộc, P Xuân Lộc 0367462828 175 Bình thường không biết

9 Phạm Ngọc Phụng 26/04/1996 30 Nữ Kp Đông Hải, Hố Nai 0975375021 150 Bình thường không biết

10 Lưu nguyễn Lê Huỳnh Hiếu 01/01/2001 25 Nam ấp Bình Hòa, Xuân Phú 0838206911 184 Bình thường không biết

11 Nguyễn Phước Duy 30/11/1995 31 Nam ấp Bình Hòa, Xuân Phú 0332685892 175 Bình thường không biết Bộ đội xuất ngũ

12 Hoàng Thanh Liêm 12/09/1985 41 Nam ấp Xuân Tân 7, Xuân Hòa 0973192192 168 Bình thường không biết

13 Vũ Thị Thanh Nhàn 03/05/1990 36 Nữ ấp 2B, Xuân Bắc 0364124696 162 Bình thường không biết

14 Huỳnh Thị Thúy Muội 25/12/1993 33 Nữ Kp Phước Kiểng, p Nhơn Trạch '0932665964 156 Bình thường Trung bình

15 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 20/01/1982 44 Nữ Kp Hiệp Phước, P Nhơn Trạch 0933527904 153 Bình thường không biết

16 Đoàn Thị Mỹ Nhiếp 21/01/1983 43 Nữ ấp gia ray, Xuân Lộc 0394945902 152 Bình thường không biết

17 Nguyễn Thị Xuân Khánh 24/04/1991 35 Nữ Kp 2, p Tam Hiệp 0937426756 155 Bình thường không biết

18 Đỗ Thị Thùy Liên 30/11/2000 26 Nữ Kim Sơn, Long Thành 0899088532 162 Bình thường Trung bình
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STT Họ Tên Ngày tháng
năm sinh Tuổi
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Địa chỉ Số ĐT
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19 Thái Hoàng Vũ 10/09/2001 25 Nam ấp tân hanh, Xuân Định 0702320384 169 Bình thường Trung bình

20 Trần Thị Mai 18/08/2000 26 Nữ ấp Phú Điền, Phú Hòa 0379618436 160 Bình thường không biết

21 Hoàng Trung Dũng 04/08/1999 27 Nam ấp Bình Hòa, Xuân Phú 0977515712 167 Bình thường Trung bình

22 Nguyễn Văn Tèo 22/11/1983 43 Nam ấp Xuân Hưng 1A, Xuân Hòa 0975545450 168 Bình thường không biết

23 Hồ Phan Trung 13/05/1987 39 Nữ Kp 10, P Phước Bình 0986497434 162 Bình thường Trung bình

24 Phan Văn Dũng 24/09/1988 38 Nam ấp Tân Lập, Hưng Phước 0336800019 165 Bình thường Trung bình

25 Lê Thị Trúc Long 07/12/1989 37 Nữ Kp 31, p Long Bình 0988747400 151 Bình thường Trung bình

26 Nguyễn Ngọc Thanh 21/08/1990 36 Nam Kp 2, P Trảng Bom 0797176654 169 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

27 Nguyễn Thị Lệ Hằng 14/08/1991 35 Nữ Kp 2, P Trảng Bom 0933571915 157 Bình thường không biết

28 Phạm vân Chi 21/10/1999 27 Nữ ấp tân lập 2, xã Bàu Hàm 0967816601 156 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

29 Hong Sẹc Lẫy 24/03/1994 32 Nam ấp tân lập 2, xã Bàu Hàm 0901480789 163 Bình thường không biết Dân tộc Hoa

30 Hoàng Thị Thúy Ngân 15/03/1992 34 Nữ ấp 4, Cẩm Mỹ 0797666678 150 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

31 Hoàng Văn Lộc 21/01/1992 34 Nam ấp 4, Cẩm Mỹ 0797666678 172 Bình thường Trung bình

32 Nguyễn Văn Tuấn 28/10/1982 44 Nam KP Bầu Sầm, Long Khánh 0976945567 173 Bình thường Trung bình
Cặp vợ chồng

33 Phạm Thị Sinh 09/08/1988 38 Nữ KP Bầu Sầm, Long Khánh 0786064065 163 Bình thường Trung bình

34 Huỳnh Hoài Hận 03/10/1988 38 Nam ấp 10, Nam Cát Tiên 0921548693 170 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

35 Vi Thị Hương 07/03/1996 30 Nữ ấp 10, Nam Cát Tiên 0352200784 150 Bình thường không biết Dân tộc Thái

36 Chương Đức Phú 06/10/1993 33 Nam ấp 7, Phú Vinh 0353943120 168 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

Dân tộc Sán dìu

37 Đặng Thị Bé Hương 04/03/1996 30 Nữ ấp 7, Phú Vinh 0394067377 163 Bình thường không biết Dân tộc Sán dìu

38 Nguyễn Quang Hiếu 02/06/1981 46 Nam ấp 8, Trảng Dài 0909434244 165 Bình thường không biết
Cặp vợ chồng

39 Hoàng Thị Ngọc Ân 07/10/1985 41 Nữ ấp 8, Trảng Dài 0909330658 153 Bình thường không biết Dân tộc  Tày

40 Lưu Ngọc Kim Minh 01/02/1990 36 Nữ ấp Trà Cổ, P Tân Phú 0977950074 150 Bình thường không biết Đã kết hôn Hộ nghèo

41 Hoàng Văn Khương 09/11/1982 44 Nam 38N/34, KP5, P.Long Bình, TP.Đồng Nai 0967239293 164 Bình thường Không biết Đã kết hôn
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42 Trần Thị Hiền 13/02/1992 34 Nữ 30b/58, Kp9, P.Long Bình, TP. Đồng Nai 0376681339 154 Bình thường Trung bình Chưa kết hôn

43 Đặng Thị Kim Luyến 28/09/1990 36 Nam Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai 0799632819 155 Bình thường Không biết Đã kết hôn

44 Nguyễn Thanh Trọng 25/03/1992 34 Nam Ấp Phú Ngọc 7, xã Định Quán, TP.Đồng Nai 0937930426 169 Bình thường Không biết Đã kết hôn

45 Chướng Quốc Cường 25/04/1990 36 Nam Ấp 5, Phú Vinh, Định Quán, TP.Đồng Nai 0376666175 165 Bình thường Không biết Đã kết hôn

46 Hoàng Bá Tân 06/06/1980 46 Nam Ấp Gia Canh, Định Quán, TP.Đồng Nai 0385433563 169 Bình thường Trung bình Đã kết hôn

47 Lê Văn Tú 23/02/1999 34 Nam Tổ 2, ấp 1 Định Quán, TP.Đồng Nai 0973875717 161 Bình thường Không biết Chưa kết hôn

48 Kim Ru Bi 12/06/1998 28 Nam Ấp Hiệp nhất, xã Định Quán, TP.Đồng Nai 0397781432 166 Bình thường Không biết Ly hôn Dân tộc: Khơ me

49 Dương Văn Bảy 04/04/1982 44 Nam Tổ 16, Kp3A, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0338926077 165 Bình thường Không biết Đã kết hôn

50 Nguyễn Văn Bắc 30/06/2000 26 Nam Tổ 16, Kp3A, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0348984028 167 Bình thường Trung bình Đã kết hôn

51 Trịnh Thị Bích Nguyên 27/10/1979 47 Nữ Tổ 9, Kp 4C, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0767799431 155 Bình thường Không biết Đã kết hôn

52 Huỳnh Hải Nam Phương 26/04/1984 42 Nam Tổ 12, Kp 3A, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0965842806 165 Bình thường Không biết Đã kết hôn

53 Võ Khắc Thông 16/01/1984 42 Nam Tổ 12, Kp 3A, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0792495716 163 Bình thường Không biết Đã kết hôn

54 Trần Thị Lợi 03/05/1982 45 Nữ Tổ 16, Kp 4C, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0332684094 150 Bình thường Không biết Đã kết hôn Con liệt sỹ

55 Nguyễn Thị Lành 23/03/1978 48 Nữ Tổ 12, Kp 3, P.Trảng Dài, TP.Đồng Nai 0385489883 156 Bình thường Không biết Đã kết hôn

56 Nguyễn Sỹ Cải 24/01/1998 28 Nam Kp 5, Trảng Dài 0869957505 168 Không biết

57 Hoàng Văn Trường 26/10/1987 39 Nam Kp 4, Trảng Dài 0328968755 175 Không biết

58 Đặng Văn Trường 01/01/1982 44 Nam Kp 4, Trảng Dài 0966928971 163 Bình thường Không biết

59 Vũ Quốc Tuấn 08/09/1993 33 Nam ấp Tây Kinh, xã Gia Kiệm 0365733733 165 Bình thường Không biết

60 Nguyễn Thành Công 24/12/1993 33 Nam KP 8, Hố Nai 0794975739 162 Bình thường Không biết
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